
 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận học sinh đoạt giải trong kỳ thi Toán và Khoa học tự nhiên bằng 

tiếng Anh cấp huyện năm học 2023 - 2024 
 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TIÊN LÃNG 
 

Căn cứ Quyết định số 3201/2015/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 của UBND 

huyện Tiên Lãng về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng; 

Căn cứ Công văn số 387/GDĐT ngày 14/9/2023 của Phòng GD&ĐT 

huyện Tiên Lãng về việc triển khai kỳ thi Toán và Khoa học tự nhiên bằng tiếng 
Anh cấp huyện năm học 2023-2024; 

Căn cứ kết quả kỳ thi Toán và Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh cấp 

huyện năm học 2023-2024;  

 Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn THCS Phòng Giáo dục và Đào 

tạo. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 159 học sinh đoạt giải trong kỳ thi Toán và Khoa học 

tự nhiên bằng tiếng Anh cấp huyện năm học 2023-2024;  

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Những học sinh có tên trong danh sách ghi tại Điều 1 được Phòng 

GD&ĐT cấp giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp huyện năm học 2023 - 2024. 

Điều 3. Các ông (bà) Hiệu trưởng các trường THCS, học sinh có tên trong 

Điều 1, các bộ phận liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- Lưu: VT. 

 
TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

     

    Cao Văn Rôi 

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN TIÊN LÃNG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:        /QĐ-GDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tiên Lãng, ngày       tháng 12 năm 2023 



 

 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 

GIẢI TOÁN BẰNG TIẾNG ANH LỚP 8 

Năm học 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số…./QĐ- GD ngày….. tháng 12 năm 2023) 

STT SBD Họ và tên Trường THCS Lớp Xếp giải 

1 10 PHẠM HOÀNG PHƯƠNG ANH 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
8B3 Nhất 

2 44 ĐÀO MINH HƯƠNG Tiên Cường 8A Nhất 

3 83 NGUYỄN VĂN HẢI PHONG 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
8B3 Nhất 

4 72 NGUYỄN MINH NGỌC 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
8B3 Nhất 

5 3 NGUYỄN CÔNG TRƯỜNG AN 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
8B3 Nhất 

6 111 NGUYỄN THỊ THỦY Kiến Thiết 8C1 Nhất 

7 31 VŨ NGỌC HÀ HẢI Kiến Thiết 8C1 Nhất 

8 14 NGUYỄN HOÀNG GIA BẢO 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
8B2 Nhất 

9 124 NGUYỄN VŨ PHƯƠNG VY 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
8B2 Nhất 

10 56 TRẦN NHỮ HÀ LIÊN 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
8B3 Nhất 

11 62 VŨ KHÁNH LINH 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
8B3 Nhất 

12 68 VŨ TUẤN MINH Hùng Thắng 8A Nhất 

13 126 TRẦN BẢO YẾN 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
8B2 Nhì 

14 16 LÊ THÁI CHÂU 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
8B2 Nhì 

15 85 PHẠM DUY PHÚC 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
8B2 Nhì 

16 41 NGUYỄN XUÂN HUÂN 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
8B2 Nhì 

17 13 VŨ DUY ANH Quang Phục 8A Nhì 

18 24 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
8B2 Nhì 

19 28 NGUYỄN NGỌC HÀ 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
8B2 Nhì 

20 2 ĐOÀN DUY AN 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
8B2 Nhì 

21 32 LÊ MINH HẢI 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
8B3 Nhì 

22 8 NGUYỄN MINH ANH Kiến Thiết 8C1 Nhì 

23 49 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
8B3 Nhì 



STT SBD Họ và tên Trường THCS Lớp Xếp giải 

24 109 BÙI ANH THƠ 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
8B2 Nhì 

25 22 TRẦN ĐỨC DƯƠNG 
Cấp Tiến-Bạch 

Đằng 
8A1 Nhì 

26 114 VŨ NGUYỄN ANH THƯ Hùng Thắng 8A Nhì 

27 15 ĐINH ĐỨC CHÂU 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
8B2 Ba 

28 43 PHÙNG GIA HUY 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
8B3 Ba 

29 93 CAO ĐỨC SANG Kiến Thiết 8C1 Ba 

30 25 NGUYỄN TRẦN ĐÔNG Kiến Thiết 8C1 Ba 

31 34 NGUYỄN MỸ HẠNH Đoàn Lập 8B Ba 

32 107 HOÀNG THỊ THANH THẢO Chấn Hưng 8A Ba 

33 122 ĐÀO TUẤN VINH Hùng Thắng 8A Ba 

34 48 VŨ NAM KHÁNH Hùng Thắng 8A Ba 

35 91 PHÙNG MINH QUANG Vinh Quang 8A Ba 

36 52 PHẠM TÙNG LÂM Tiên Minh 8A3 Ba 

37 118 PHẠM QUỲNH TRANG Đoàn Lập 8B Ba 

38 4 CAO ĐỨC ANH Quang Phục 8A Ba 

39 54 VŨ ĐỨC LÂM Kiến Thiết 8C1 Ba 

40 6 MAI PHƯƠNG ANH Vinh Quang 8A Ba 

41 26 PHẠM THỊ ĐƯỢM Đông Tây Hưng 8B Ba 

42 42 PHẠM MẠNH HÙNG Chấn Hưng 8A Ba 

43 58 NGUYỄN KHÁNH LINH Quyết Tiến 8C Ba 

44 61 TRẦN NGỌC LINH Hùng Thắng 8A Ba 

45 11 PHẠM TUẤN ANH Đông Tây Hưng 8B 
Khuyến 

khích 

46 19 PHẠM NGỌC DIỆP 
Cấp Tiến-Bạch 

Đằng 
8A2 

Khuyến 

khích 

47 89 NGÔ NGỌC QUANG 
Tiên Thắng-Toàn 

Thắng 
8B4 

Khuyến 

khích 

48 95 PHẠM CAO ANH TÀI 
Cấp Tiến-Bạch 

Đằng 
8A1 

Khuyến 

khích 

49 7 NGUYỄN DUY ANH Đoàn Lập 8B 
Khuyến 

khích 

50 45 VŨ THU HƯƠNG Hùng Thắng 8A 
Khuyến 

khích 

51 57 LƯƠNG THỊ DIỆU LINH Hùng Thắng 8A 
Khuyến 

khích 

52 60 NGUYỄN THỊ HÀ LINH 
Cấp Tiến-Bạch 

Đằng 
8A1 

Khuyến 

khích 



STT SBD Họ và tên Trường THCS Lớp Xếp giải 

53 84 VŨ PHONG Tiên Minh 8A3 
Khuyến 

khích 

54 90 NGUYỄN MINH QUANG Đoàn Lập 8B 
Khuyến 

khích 

55 102 PHẠM LÂM TÙNG 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
8B3 

Khuyến 

khích 

56 29 NHỮ THÁI HÀ Tự Cường 8C 
Khuyến 

khích 

57 38 PHẠM VĂN HIẾU Đông Tây Hưng 8B 
Khuyến 

khích 

58 40 PHẠM THÁI HÒA Khởi Nghĩa 8A 
Khuyến 

khích 

59 50 HOÀNG ĐĂNG KHÔI Tiên Thanh 8A 
Khuyến 

khích 

60 55 PHẠM NGỌC LÊ Đoàn Lập 8B 
Khuyến 

khích 

61 69 PHẠM THỊ HƯƠNG TRÀ MY Quang Phục 8A 
Khuyến 

khích 

62 76 NGUYỄN THIỆN NHÂN Đông Tây Hưng 8B 
Khuyến 

khích 

63 77 PHẠM THỊ PHƯƠNG NHI Quang Phục 8A 
Khuyến 

khích 

64 92 NGUYỄN KHÁNH QUYỀN Tự Cường 8C 
Khuyến 

khích 

65 110 PHẠM THỊ XUÂN THU 
Tiên Thắng-Toàn 

Thắng 
8B1 

Khuyến 

khích 

66 112 NGUYỄN THỊ MINH THƯ Vinh Quang 8A 
Khuyến 

khích 

67 119 NGUYỄN BẢO TRÂM Đại Thắng 8A 
Khuyến 

khích 

68 121 LÊ THẢO VÂN Vinh Quang 8A 
Khuyến 

khích 

69 125 PHẠM VĂN VỸ Đông Tây Hưng 8E 
Khuyến 

khích 

70 51 ĐOÀN THẢO LÂM Khởi Nghĩa 8A 
Khuyến 

khích 

71 17 NGUYỄN THỊ DIỆU CHÂU Tiên Minh 8A3 
Khuyến 

khích 

72 33 NGUYỄN ĐỨC HẢI 
Cấp Tiến-Bạch 

Đằng 
8A2 

Khuyến 

khích 

73 35 PHẠM MINH HẬU 
Cấp Tiến-Bạch 

Đằng 
8A2 

Khuyến 

khích 

74 59 NGUYỄN NGỌC LINH 
Cấp Tiến-Bạch 

Đằng 
8A1 

Khuyến 

khích 

75 65 PHẠM THỊ PHƯƠNG MAI Quyết Tiến 8A 
Khuyến 

khích 

76 75 DƯƠNG THỊ THANH NHÀN Tiên Thanh 8A 
Khuyến 

khích 



STT SBD Họ và tên Trường THCS Lớp Xếp giải 

77 78 PHẠM YẾN NHI Khởi Nghĩa 8A 
Khuyến 

khích 

78 116 NGUYỄN THÙY TRANG Tiên Minh 8A3 
Khuyến 

khích 

79 117 NGUYỄN THÙY TRANG Đoàn Lập 8B 
Khuyến 

khích 

Danh sách gồm 79 học sinh./ 

 

 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 

MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN BẰNG TIẾNG ANH LỚP 9 

Năm học 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số…./QĐ- GD ngày….. tháng 12 năm 2023) 

 

STT SBD Họ và tên Trường THCS Lớp Xếp giải 

1 226 NGÔ KIM SƠN 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
9A3 Nhất 

2 200 NGUYỄN THU NGA Đoàn Lập 9A Nhất 

3 187 ĐÀO QUANG LONG Đoàn Lập 9A Nhất 

4 217 NGUYỄN VŨ MẠNH PHƯƠNG 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
9A2 Nhất 

5 134 NGUYỄN MAI ANH Đoàn Lập 9A Nhất 

6 199 PHẠM DUY NAM Đoàn Lập 9A Nhất 

7 209 ĐOÀN MẠNH PHÁT 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
9A1 Nhất 

8 219 ĐOÀN MINH QUANG 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
9A2 Nhất 

9 241 VŨ THỊ ANH THƠ Quyết Tiến 9A Nhất 

10 153 ĐINH QUANG DUY Quyết Tiến 9A Nhất 

11 144 VŨ GIA BẢO 
Tiên Thắng-

Toàn Thắng 
9A5 Nhất 

12 238 VŨ ĐỨC THIỆN Khởi Nghĩa 9A Nhất 

13 150 LÊ NGỌC DIỆP 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
9A1 Nhì 

14 163 LÊ HOÀNG HÀ 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
9A1 Nhì 

15 165 LÊ SƠN HẢI 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
9A2 Nhì 

16 175 PHẠM QUANG HƯNG Quyết Tiến 9A Nhì 

17 169 NGUYỄN THỊ NGỌC HOA Đoàn Lập 9A Nhì 

18 193 NGUYỄN ĐỨC MẠNH Quyết Tiến 9A Nhì 

19 160 VŨ HẢI ĐĂNG Tiên Minh 9A3 Nhì 

20 202 DƯƠNG THỊ MINH NGỌC Thị trấn Tiên 9A4 Nhì 



STT SBD Họ và tên Trường THCS Lớp Xếp giải 

Lãng 

21 132 NGUYỄN DUY ANH Kiến Thiết 9D1 Nhì 

22 223 NGUYỄN XUÂN SANG 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
9A4 Nhì 

23 129 ĐỖ MINH ANH Hùng Thắng 9A Nhì 

24 237 HOÀNG ANH THI Chấn Hưng 9A Nhì 

25 255 VƯƠNG MINH VŨ 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
9A4 Nhì 

26 154 PHẠM ĐÀO ĐỨC DUY 
Cấp Tiến-Bạch 

Đằng 
9A2 Nhì 

27 143 NGUYỄN GIA BẢO 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
9A1 Nhì 

28 257 NGUYỄN HẢI YẾN 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
9A4 Ba 

29 206 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Đoàn Lập 9A Ba 

30 231 MAI HẢI THÁI Quyết Tiến 9A Ba 

31 197 NGUYỄN DUY MINH Hùng Thắng 9A Ba 

32 213 NGUYỄN TRỌNG PHÚC Kiến Thiết 9D1 Ba 

33 204 NGUYỄN MINH NGỌC 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
9A4 Ba 

34 205 NGUYỄN MINH NGỌC 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
9A4 Ba 

35 164 LÊ THỊ NGỌC HÀ Vinh Quang 9A Ba 

36 191 NGUYỄN ĐỖ BẢO LY Khởi Nghĩa 9A Ba 

37 180 PHẠM PHƯƠNG KHÁNH Đoàn Lập 9A Ba 

38 212 VŨ HỒNG PHONG Kiến Thiết 9D1 Ba 

39 232 NGUYỄN BÁ THÀNH 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
9A2 Ba 

40 190 NGUYỄN DUY LỢI 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
9A1 Ba 

41 229 PHẠM MINH TÂM Đoàn Lập 9A Ba 

42 234 BÙI PHƯƠNG THẢO Tiên Minh 9A3 Ba 

43 248 NGÔ MINH TRANG 
Tiên Thắng-

Toàn Thắng 
9A2 Ba 

44 137 PHAN ĐỨC ANH Kiến Thiết 9D1 Ba 

45 196 NGUYỄN CAO PHÚC MINH 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
9A2 Ba 

46 174 PHẠM KHÁNH HƯNG Chấn Hưng 9A Khuyến khích 

47 179 LƯƠNG NAM KHÁNH Hùng Thắng 9A Khuyến khích 

48 189 ĐẶNG GIA LỘC Tiên Minh 9A3 Khuyến khích 

49 201 NGUYỄN HOÀNG NGÂN Đoàn Lập 9A Khuyến khích 



STT SBD Họ và tên Trường THCS Lớp Xếp giải 

50 152 TRẦN TRÍ DŨNG Tự Cường 9C Khuyến khích 

51 167 PHẠM TRẦN NGUYÊN HẠNH Quyết Tiến 9A Khuyến khích 

52 242 LÊ THỊ THUỲ Vinh Quang 9A Khuyến khích 

53 192 VŨ THỊ NGỌC MAI Kiến Thiết 9D1 Khuyến khích 

54 230 VŨ XUÂN TUYỂN Vinh Quang 9E Khuyến khích 

55 198 NGUYỄN ĐỨC MINH Kiến Thiết 9D1 Khuyến khích 

56 128 ĐẶNG NGUYỄN HÀ ANH Vinh Quang 9A Khuyến khích 

57 195 HOÀNG BÌNH MINH Tiên Cường 9A Khuyến khích 

58 233 VŨ MINH THÀNH Vinh Quang 9A Khuyến khích 

59 244 NGUYỄN NGỌC MINH THƯ Khởi Nghĩa 9A Khuyến khích 

60 177 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG KIÊN 
Thị trấn Tiên 

Lãng 
9A2 Khuyến khích 

61 207 LƯƠNG LAN NHI Hùng Thắng 9A Khuyến khích 

62 156 NGUYỄN THỊ DUYÊN Chấn Hưng 9A Khuyến khích 

63 225 MAI CÔNG TRIỆU SƠN Vinh Quang 9E Khuyến khích 

64 136 PHẠM HÀ ANH Quang Phục 9A Khuyến khích 

65 162 TRẦN HƯƠNG GIANG Hùng Thắng 9A Khuyến khích 

66 171 PHẠM VŨ HÙNG Hùng Thắng 9A Khuyến khích 

67 182 ĐẶNG QUANG KHÔI Vinh Quang 9A Khuyến khích 

68 235 PHẠM THANH THẢO 
Cấp Tiến-Bạch 

Đằng 
9A1 Khuyến khích 

69 149 VŨ HOÀNG MAI CHI Vinh Quang 9E Khuyến khích 

70 147 LƯƠNG PHƯƠNG CHI Chấn Hưng 9A Khuyến khích 

71 161 PHẠM MINH ĐỨC 
Tiên Thắng-

Toàn Thắng 
9A1 Khuyến khích 

72 186 NGUYỄN THANH LOAN Đoàn Lập 9A Khuyến khích 

73 250 TRỊNH HỮU TRUNG 
Tiên Thắng-

Toàn Thắng 
9A5 Khuyến khích 

74 133 NGUYỄN LAN ANH Vinh Quang 9A Khuyến khích 

75 151 PHẠM THỊ DỊU 
Đông Tây 

Hưng 
9B Khuyến khích 

76 158 LÊ TẤT ĐẠT Vinh Quang 9A Khuyến khích 

77 211 PHẠM ĐĂNG PHONG Vinh Quang 9A Khuyến khích 

78 247 CHU QUỲNH TRANG Tiên Cường 9A Khuyến khích 

79 251 PHẠM THU VÂN Đại Thắng 9A Khuyến khích 

80 135 NGUYỄN NGỌC ANH Quang Phục 9A Khuyến khích 

Danh sách gồm 80 học sinh./. 
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